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TT Mã HSSV Họ và tên 

Kết quả học tập và rèn luyện 
Loại HB Ghi chú 

TBC học tập XL rèn luyện 

I.KHÓA 40 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Lớp 40CNTT Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3:  0 

1 4010060632 Trần Hồng Anh 10,00 Tốt 2   

Lớp 40THUD Tổng số học bổng 1 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 1 Loại 3:  0 

2 4010030289 Cao Văn Tùng 10,00 Tốt 2   

Lớp 40ĐTTT1 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 3 Loại 2: 0 Loại 3:  0 

1 4010010007 Nguyễn Hữu Đạt 10,00 Xuất sắc 1   

2 4010010052 

Nguyễn Thiện 

Tuyên 10,00 Xuất sắc 1   

3 4010010010 Lê Hương Giang 10,00 Xuất sắc 1   

Lớp 40ĐTTT2 Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 2 Loại 3:  0 

1 4010010087 Lê Thanh Oai 10,00 Xuất sắc 1   

2 4010010064 Đoàn Công Hà 10,00 Tốt 2   

3 4010010068 Vũ Minh Hoàng 10,00 Tốt 2   

Lớp 40KTNL1 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 2 Loại 2: 3 Loại 3:  0 

1 4010020185 Tạ Xuân Trúc 9,00 Xuất sắc 1   

2 4010020132 Nguyễn Văn Bằng 9,00 Xuất sắc 1   

3 4010020132 Nguyễn Văn Hưng 9,00 Tốt 3   

4 4010020132 Vũ Hữu Khương 9,00 Tốt 3   

5 4010020132 Nguyễn Huy Mãi 9,00 Tốt 3   

Lớp 40KTNL2 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 3 Loại 3:  0 

1 4010020209 Mai Ngọc Đông 9,50 Tốt 2   

2 4010020235 Nguyễn Văn Phú 9,50 Tốt 2   

3 4010020243 Nguyễn Đắc Thủy 9,50 Xuất sắc 1   

4 4010020229 Vũ Thành Long 9,00 Tốt 2   

Lớp 40TĐH Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 1 Loại 2: 4 Loại 3:  0 

1 4010040319 Ngô Văn Huân 10,00 Tốt 2   

2 4010040313 Doãn Đình Hải 9,50 Xuất sắc 1   



3 4010040312 Lê Trường Giang 9,00 Tốt 2   

4 4010040303 Phạm Huy Duy 8,70 Xuất sắc 2   

5 4010040323 Nguyễn Quý Hưng 8,50 Tốt 2   

Lớp 40ĐĐT1 Tổng số học bổng 5 Trong đó Loại 1: 2 Loại 2: 3 Loại 3:  0 

1 4010050406 Nguyễn Thành Đại 10,00 Tốt 2   

2 4010050398 Nguyễn Văn Bằng 9,50 Tốt 2   

3 4010050410 Đàm Thế Hải 9,50 Xuất sắc 1   

4 4010050423 Đinh Văn Khanh 9,50 Xuất sắc 1   

5 4010050444 Nguyễn Dũng Sỹ 9,50 Tốt 2   

Lớp 40ĐĐT2 Tổng số học bổng 6 Trong đó Loại 1: 5 Loại 2: 1 Loại 3:  0 

1 4010050479 Nguyễn Văn Chung 9,50 Xuất sắc 1   

2 4010050483 Hoàng Văn Dũng 9,50 Xuất sắc 1   

3 4010050495 Nguyễn Huy Hoàng 9,50 Xuất sắc 1   

4 4010050520 Nguyễn Văn Thanh 9,50 Xuất sắc 1   

5 4010050544 Trương Anh Vũ 9,30 Xuất sắc 1   

6 4010050474 Nguyễn Trọng Bắc 9,30 Tốt 2   

Lớp 40ĐĐT3 Tổng số học bổng 4 Trong đó Loại 1: 2 Loại 2: 2 Loại 3:  0 

1 4010050581 Đoàn Tăng Lưu 10.00 Xuất sắc 1   

2 4010050565 Trần Trung Hiếu 10,00 Tốt 2   

3 4010050567 Khuất Huy Hoàng 9.50 Xuất sắc 1   

4 4010050564 Nguyễn Tiến Hiếu 9.50 Tốt 2   

II. KHÓA 40 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 

Lớp 40KTML Tổng số học bổng 3 Trong đó Loại 1: 0 Loại 2: 3 Loại 3:  0 

1 405NML0034 Phạm Văn Tân 8,7 Xuất sắc 2   

2 405NML0008 Nguyễn Đức Dương 8,7 Tốt 2   

3 405NML0040 Vũ Mạnh Trường 8,6 Xuất sắc 2   
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